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Trường Tiểu học Sông 

Mây 

Họ và 

tên:………………….. 

………………………… 

Học sinh lớp : 2… 

Đề thi kiểm tra giữa học kì II. 

Môn : Tiếng việt (đọc) 

Năm học: 2014-2015 

Thời gian : ……………... 

Chữ ký giám thị 

GT 1: 

 

GT 2: 

 

Số thứ tự 

 

 

Mật mã 

Điểm Nhận xét Chữ ký giám 

khảo 

GK 1: 

 

GK 2: 

 

Mật mã 

 

I. Đọc thầm: 4 điểm  

A. Đọc thầm bài: “Bác sĩ Sói ” 

1. Thấy Ngựa đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi. Nó định xông đến ăn thịt Ngựa, nhưng lại sợ Ngựa 

chạy mất. Nó liền kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng 

khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ  đội lên đầu. Xong, nó thong thả tiến về phía 

Ngựa.  

2. Sói đến gần, Ngựa mới phát hiện ra. Biết là cuống lên thì chết, Ngựa bình tĩnh đợi xem Sói 

định làm gì. 

 Sói đến gần Ngựa, giả giọng hiền lành, bảo:  

 - Bên xóm mời ta sang khám bệnh. Ta đi ngang qua đây, nếu cậu có bệnh, ta chữa giúp 

cho. 

Ngựa lễ phép: 
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 - Cảm ơn bác sĩ. Cháu đau chân quá. Ông làm ơn chữa giúp cho. Hết bao nhiêu tiền, cháu 

xin chịu.  

 Sói đáp: 

 - Chà! Chà! Chữa làm phúc, tiền với nong gì. Đau thế nào? Lại đây ta xem. 

 - Đau ở chân sau ấy ạ. Nhờ ông xem giúp. 

3. Sói rất mừng, rón rén tiến lại phía sau, định chọn miếng cắn sâu vào đùi Ngựa cho Ngựa hết 

đường chạy. 

 Ngựa nhấc nhấc chân sau, giả vờ rên rỉ. Thấy Sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá 

một phát rất mạnh, làm sói bật tung, ngã ngửa, bốn cẳng giơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng 

ra… 

 

B. Dựa theo nội dung bài đọc, HS chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây : 

Câu 1: Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa? 

A. Xông đến Ngựa        B. Thèm rỏ dãi         C. Tiến về Ngựa 

Câu 2: Sói lừa Ngựa bằng cách nào? 

    A. Giả giọng hiền lành lừa Ngựa. 

    B. Đe dọa cho Ngựa sợ. 

    C. Làm bác sĩ khám bệnh cho Ngựa. 

Câu 3:Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong câu : 

 Ngựa là con vật rất thông minh. 

Câu 4: Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao ?  

 “Vì chăm học nên Dương học giỏi nhất lớp” 

A. Học giỏi nhất lớp 
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B. Dương học giỏi 

C. Vì chăm học      

Câu 5: Đặt câu hỏi để trả lời cho phần in đậm ở câu sau :  

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy . 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 6: Những chỗ nào trong câu 1 và câu 4 còn thiếu dấu phẩy ? 

Trăng trên sông trên đồng trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc 

thì đây là lần đầu tiên tôi mới được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng 

hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ dần. 

Theo Trần Hoài Dương 

 

II. Đọc thành tiếng. 6 điểm . ( Đọc 5 điểm, TLCH 1 điểm) 

HS bắt thăm 1 trong 3 bài và đọc 1 đoạn do GV yêu cầu và trả lời câu hỏi trong đoạn đọc . 

1. Sơn Tinh , Thủy Tinh. Đọc đoạn “ Hùng Vương chưa biết chọn ai ……đón dâu về ”. 

Trả lời câu hỏi : Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào ?  

2. Bé nhìn biển . Đọc cả bài . 

Trả lời câu hỏi : Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng . 

3. Tôm Càng và Cá Con. Đọc đoạn “ Một hôm…… biển cả ” 

Trả lời câu hỏi: Khi đang tập dưới đáy sông , Tôm Càng gặp chuyện gì ? 

 

TIẾNG VIỆT (VIẾT) 

I. Chính tả : 

Bài: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên . 
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Hằng năm, cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hội đua voi. 

Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến. Mặt trời chua mọc, từ các buôn, bà con đã nườm nượp đổ 

ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổ đeo vòng bạc… 

Theo Lê Tấn 

II. Tập làm văn . 

Đề: Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu) nói về một mùa trong năm mà em thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


